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Mẫu số 86
	[bookmark: loai_pl1_name]ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG 
VÀ ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ
Năm: 2027
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Đối tượng
	Tình trạng sức khỏe
	Nhu cầu điều dưỡng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tại nhà
	Tập trung
	

	
	
	
	
	
	
	Trong tỉnh
	Ngoài tỉnh
	

	A
	NCC thuộc diện ĐD hằng năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng A
	
	
	
	
	
	
	

	B
	NCC thuộc diện ĐD 02 năm một lần
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (A+B)
	
	
	
	
	
	
	



Tổng số đề nghị điều dưỡng trong năm 2027:  ………….. người.	
Trong đó:  	
- Điều dưỡng tại nhà: ………….. người.
- Điều dưỡng tập trung: ………….. người. Trong đó:
+ Tập trung trong tỉnh: ………….. người.
+ Tập trung ngoài tỉnh: ………….. người.
	         	
	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	….. , ngày ….. tháng ….. năm 202…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
Họ và tên



